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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 06/7/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	5626
	NGUYỄN QUỐC HẢI
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	2 
	5627
	ĐẶNG THỊ QUỲNH HOA
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	3 
	5628
	NGUYỄN HỮU HẢI
	Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

	4 
	5608
	NGUYỄN ĐÌNH PHONG
	Văn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	5 
	5609
	VÕ THỊ GÁI
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	6 
	5610
	NGUYỄN VINH
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	7 
	5612
	HOÀNG CAO TIẾN
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	8 
	5613
	LÊ QUỐC HÙNG
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9 
	5614
	NGUYỄN THỊ BÉ
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10 
	5615
	LÊ QUANG TRƯỜNG
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11 
	5616
	NGUYỄN VĂN DŨNG
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	5617
	PHAN THỊ HOÀI
	Hải Phú, Bố Trạch, Quảng Bình

	13 
	5618
	PHẠM VĂN THANH
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	14 
	5619
	ĐÀO VĂN BÁCH
	Đồng Mỹ (nay là Đồng Hải), Đồng Hới, Quảng Bình

	15 
	5620
	LÊ VĂN HÀ
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16 
	5621
	ĐINH VĂN SONG
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17 
	5622
	TRƯƠNG LONG NHẬT
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18 
	5623
	PHẠM VĂN LONG
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	5621
	TRƯƠNG VĂN ĐÌNH
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	20 
	5653
	NGUYỄN THỊ LAN
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21 
	5652
	PHAN THỊ LAN
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	5651
	LÊ VĂN THÔNG
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	23 
	5650
	ĐỖ THỊ THỦY
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24 
	5649
	LÊ THỊ QUYÊN
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	25 
	5648
	NGUYỄN THÀNH TRUNG
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	5647
	TRẦN ĐỨC THIỆN
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	27 
	5646
	NGUYỄN THỊ THU HẢI
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	28 
	5644
	ĐẶNG THÁI HÒA
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29 
	5643
	TRẦN ĐỨC LỘC
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	5642
	PHAN THỊ DIỆU HUYỀN
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	31 
	5641
	PHẠM HỒNG THÁI
	Nông Trường Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	5640
	TRẦN QUỐC TOẢN
	Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	33 
	5639
	HÀ NGỌC QUÝ
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	34 
	5638
	NGUYỄN CƯỜNG
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	5637
	ĐOÀN VĂN THÁI
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	36 
	5636
	HOÀNG VĂN LONG
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	37 
	5635
	TRẦN THANH TRỤ
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	38 
	5634
	ĐÀO HOÀI NAM
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	39 
	5633
	TỪ NGUYỄN HƯƠNG GIANG
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	40 
	5632
	ĐINH TRƯỜNG SƠN
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	41 
	5631
	NGUYỄN VĂN VŨ
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	42 
	5630
	ĐOÀN VĂN SƠN
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	43 
	5629
	NGUYỄN SỶ HÙNG
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình


